
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thanh Hóa, ngày     tháng     năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh,  

người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 26 tháng 5 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân 
sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về 

một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn 
do đại dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 

Căn cứ Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về việc 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ. Quyết 

định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về 

thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp 
khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 156/TTr-SLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2021; của Chủ tịch UBND 

huyện Hoằng Hóa tại Tờ trình số 149/TTr-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2021; của 

Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc tại Tờ trình số 155/TTr-UBND ngày 21 tháng 9 

năm 2021; của Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn tại Tờ trình số 1848/TTr-UBND 

ngày 21 tháng 9 năm 2021; của Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương tại Tờ trình 

số 229/TTr-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2021; của Chủ tịch UBND thành phố 
Sầm Sơn tại Tờ trình số 4444/TTr-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh và người lao 

động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 

theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ, cụ thể như sau:  
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1. Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn 

các huyện: Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Đông Sơn, Quảng Xương: 

- Tổng số: 37 hộ (trong đó: huyện Hoằng Hóa là 12 hộ; huyện Hậu Lộc là 

06 hộ; huyện Đông Sơn là 04 hộ; huyện Quảng Xương là 15 hộ). 

- Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/hộ (Theo Điều 36 Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ). 

- Kinh phí hỗ trợ: 111.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười một triệu 

đồng). 

- Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho hộ kinh doanh được hỗ trợ. 

(Chi tiết tại phụ lục số 1 kèm theo) 

2. Hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 

trên địa bàn thành phố Sầm Sơn: 

- Tổng số: 02 lao động, con nhỏ dưới 6 tuổi: 03 người. 

- Mức hỗ trợ: Theo Điều 18 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ. 

- Kinh phí hỗ trợ: 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng). 

- Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người lao động được hỗ trợ. 

(Chi tiết tại phụ lục số 2 kèm theo) 

3. Nguồn kinh phí: UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động sử dụng 

nguồn dự phòng các cấp (huyện, xã), nguồn cải cách tiền lương còn dư và các 

nguồn huy động hợp pháp khác để chi trả cho các đối tượng được hỗ trợ theo  

quy định tại khoản 2 Mục III Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 20/7/2021 của 

UBND tỉnh Thanh Hóa. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao Sở Tài chính đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện theo quy định tại 

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; chịu trách 

nhiệm hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện việc thanh, quyết toán đảm 

bảo theo quy định. 

2. UBND các huyện, thành phố: Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Đông Sơn, Quảng 

Xương, Sầm Sơn: 

a) Chủ động cân đối ngân sách địa phương theo khoản 2 mục III của Kế 

hoạch số 174/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh để thực hiện hỗ trợ kịp 

thời các nội dung hỗ trợ tại các khoản 4, 5, 7, 10, 12 mục II của Kế hoạch. 

Trường hợp sau khi sử dụng hết các nguồn lực theo hướng dẫn vẫn thiếu nguồn 

thực hiện chính sách, các đơn vị, địa phương khẩn trương tổng hợp nhu cầu kinh 

phí gửi Sở Tài chính để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh bổ sung nguồn kinh 

phí theo quy định.  
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b) Khẩn trương thực hiện việc chi trả, thanh quyết toán kinh phí được hỗ 

trợ theo đúng quy định. Yêu cầu việc thực hiện hỗ trợ phải đảm bảo kịp thời, 

hiệu quả, đúng đối tượng, đúng mức hưởng, công khai, minh bạch; tuyệt đối 

không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách.  

c) Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, các cơ quan liên quan về 

tính chính xác của kết quả thẩm định đối tượng, hồ sơ đề nghị hưởng chính sách 

hỗ trợ cho đối tượng và công tác chi trả theo quy định. 

3. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước pháp 

luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổng hợp danh sách và kinh phí hỗ 

trợ; đồng thời, chịu trách nhiệm, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện quyết 

định đảm bảo theo quy định. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Lao động - 

Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Sầm Sơn, Hoằng 

Hóa, Hậu Lộc, Đông Sơn, Quảng Xương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa; 

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 Quyết định; 

- Bộ Lao động - TBXH (để b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT. VX.Lđhotr167 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Đầu Thanh Tùng 

 

 

 

  



Phụ lục số 1: DANH SÁCH HỘ KINH DOANH ĐƯỢC HỖ TRỢ KINH PHÍ DO GẶP KHÓ KHĂN BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19 
(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày     /    /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

TT 

Thông tin hộ kinh doanh Thông tin về đại diện hộ kinh doanh 
Thời gian 

tạm ngừng 

kinh doanh 

(từ ngày 

tháng năm 

đến ngày 

tháng năm) 

Số tiền  

hỗ trợ 

Ghi 

chú Tên hộ  

kinh doanh 

Địa điểm 

kinh doanh 

Ngành, 

nghề 

kinh 

doanh 

Mã số thuế 

Mã số đăng 

ký kinh 

doanh 

Họ và tên 

Năm sinh 
Số CMND/ 

Thẻ CCCD 

Hộ khẩu 

thường trú 

Tạm 

trú 

Số điện 

thoại 
Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

I HUYỆN HOẰNG HÓA 36.000.000  

1 
Nguyễn Xuân 

Năm 

Thôn 

Phượng 

Mao, Hoằng 

Phượng 

Karaoke 2802242536 26V8008642 
Nguyễn 

Xuân Năm 
1974  172588856 

Xã Hoằng 

Phượng 
  0915740154 

07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  

2 
Trương Ngọc 

Quế 

Thôn Quang 

Trung, 

Hoằng 

Thanh 

Karaoke 2802436926 26V8007260 
Trương 

Ngọc Quế 
1959  173590527 

Xã Hoằng 

Thanh 
  0353030162 

07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  

3 
Nguyễn Thế 

Nguyên 

Thôn Quang 

Trung, 

Hoằng 

Thanh 

Karaoke 2801713038 26V8009468 

Nguyễn 

Thế 

Nguyên 

1980  172782873 
Xã Hoằng 

Thanh 
  0969025699 

07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  

4 
Dương Văn 

Tuấn 

Thôn 6, 

Hoằng Ngọc 
Karaoke 2802517653 26V8008341 

Dương 

Văn Tuấn 
1990  173781888 

Xã Hoằng 

Ngọc 
  0967506320 

07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  

5 Lê Thị Lý 
Thôn 6, 

Hoằng Ngọc 
Karaoke 2801844880 26V8007683 Lê Thị Lý  1969 174033188 

Xã Hoằng 

Ngọc 
  0328599436 

07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  

6 
Phạm Văn 

Trung 

Thôn Tiền 

Thôn, Hoằng 

Tiến 

Karaoke 8343318145 26V8006259 
Phạm Văn 

Trung 
1986  038086013876 

Xã Hoằng 

Tiến 
  0969358123 

07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  

7 
Phạm Thị 

Hoạt 

Thôn Tiền 

Thôn, Hoằng 

Tiến 

Karaoke 2802475354 26V8005253 
Phạm Thị 

Hoạt 
 1972 174032206 

Xã Hoằng 

Tiến 
  0971852626 

07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  

8 Đinh Thị Hà 

Thôn Tiền 

Thôn, Hoằng 

Tiến 

Karaoke 2802828200 26V8009161 
Đinh Thị 

Hà 
  1985 0134481114 

Xã Hoằng 

Tiến 
  0988695068 

07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  

9 Lê Văn Cảnh 

Thôn Thanh 

Xuân, Hoằng 

Hải 

Karaoke 2802326881 26V8006350 
Lê Văn 

Cảnh 
1990   038090014787 

Xã Hoằng 

Hải 
  0979982111 

07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  
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TT 

Thông tin hộ kinh doanh Thông tin về đại diện hộ kinh doanh 
Thời gian 

tạm ngừng 

kinh doanh 

(từ ngày 

tháng năm 

đến ngày 

tháng năm) 

Số tiền  

hỗ trợ 

Ghi 

chú Tên hộ  

kinh doanh 

Địa điểm 

kinh doanh 

Ngành, 

nghề 

kinh 

doanh 

Mã số thuế 

Mã số đăng 

ký kinh 

doanh 

Họ và tên 

Năm sinh 
Số CMND/ 

Thẻ CCCD 

Hộ khẩu 

thường trú 

Tạm 

trú 

Số điện 

thoại 
Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

10 Lê Chân Hải 
Xã Hoằng 

Hải 
Karaoke 2802326578 26V8005501 

Lê Chân 

Hải 
1988   038088008268 

Xã Hoằng 

Hải 
  0986535595 

07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  

11 Lê Ngọc Tứ 

Thôn Thanh 

Xuân, Hoằng 

Hải 

Karaoke 2802326842 26V8006355 
Lê Ngọc 

Tứ 
1988   172778458 

Xã Hoằng 

Hải 
  0932492678 

07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  

12 Vũ Anh Tấn 

Thôn Thanh 

Xuân, Hoằng 

Hải 

Karaoke 2802326987 26V8005503 
Vũ Anh 

Tấn 
1990   173572071 

Xã Hoằng 

Hải 
  0962282223 

07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  

II HUYỆN HẬU LỘC 18.000.000  

1 
Phạm Văn 

Tuyên 

Thôn Hà 

Xuân, Xã 

Thuần Lộc 

Khu vui 

chơi giải 

trí trẻ em 

2802765166 26T8014355 
Phạm Văn 

Tuyên 
x   038093006172 

Thôn Hà 

Xuân, Xã 

Thuần Lộc 

  0343412136 
07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  

2 Đỗ Thị Sâm 

Thôn Tinh 

Hoa, Xã 

Thuần Lộc 

Internet 8125816341 26T8007622 
Đỗ Thị 

Sâm 
  x 172097122 

Thôn Tinh 

Hoa, Xã 

Thuần Lộc 

  0359262047 
07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  

3 
Trần Bình 

Trọng 

Thôn Hoa 

Phú, Xã Hoa 

Lộc 

Karaoke 8113025874 
T280000004

320 

Trần Bình 

Trọng 
x   03808214451 

Thôn Hoa 

Phú, Xã Hoa 

Lộc 

  0978886875 
07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  

4 
Nguyễn Văn 

Thương 

Thôn Hoa 

Trường, Xã 

Hoa Lộc 

Karaoke 8430931220 26T8010113 

Nguyễn 

Văn 

Thương 

x   171189278 

Thôn Hoa 

Trường, Xã 

Hoa Lộc 

  0989803309 
07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  

5 Đỗ Văn Hà 

Thôn Đa 

Thượng, Xã 

Lộc Sơn 

Internet 8523479180 26T8009077 
Đỗ Văn 

Hà 
x   172109421 

Thôn Đa 

Thượng, Xã 

Lộc Sơn 

  0987514568 
07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  

6 
Phạm Văn 

Tuân 

Thôn Hậu, 

Xã Phú Lộc 
Internet 2802267146 26T8012045 

Phạm Văn 

Tuân 
x   038085009782 

Thôn Hậu, 

Xã Phú Lộc 
  0986601747 

07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  

III HUYỆN ĐÔNG SƠN 12.000.000  

1 Lê Văn Niên 
Tuyên Hóa, 

Đông Khê 
Karaoke 8152087497 26A8010468 

Lê Văn 

Niên 
1982   172208219 

Thôn 1, 

Đông Khê 
  0966670760 

07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  

2 Lê Xuân Toàn 
Tuyên Hóa, 

Đông Khê 
Karaoke 8498875237 

26W000000

127 

Lê Xuân 

Toàn 
1966   171397243 

Thôn 1, 

Đông Khê 
  0982610397 

07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  



3 

 

TT 

Thông tin hộ kinh doanh Thông tin về đại diện hộ kinh doanh 
Thời gian 

tạm ngừng 

kinh doanh 

(từ ngày 

tháng năm 

đến ngày 

tháng năm) 

Số tiền  

hỗ trợ 

Ghi 

chú Tên hộ  

kinh doanh 

Địa điểm 

kinh doanh 

Ngành, 

nghề 

kinh 

doanh 

Mã số thuế 

Mã số đăng 

ký kinh 

doanh 

Họ và tên 

Năm sinh 
Số CMND/ 

Thẻ CCCD 

Hộ khẩu 

thường trú 

Tạm 

trú 

Số điện 

thoại 
Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

3 Lê Bá Chinh 
Chợ Rủn, 

Đông Khê 
Karaoke 2802626109 

26W000000

180 

Lê Bá 

Chinh 
1987   038087011668 

Thôn 1, 

Đông Khê 
  0938305406 

07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  

4 
Nguyễn Thị 

Thúy 

Viên Khê 2, 

Đông Khê 
Karaoke 8117475627 

26W000000

238 

Nguyễn 

Thị Thúy 
  1985 038185015901 

Thôn 5, 

Đông Khê 
  0918060037 

07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  

IV HUYỆN QUẢNG XƯƠNG 45.000.000  

1 Lê Anh Đức 

Thôn Đông 

Đa, thị trấn 

Tân Phong 

Bán lẻ 

hàng 

hóa; 

Karaoke 

8083745488 26Y8007895 
Lê Anh 

Đức 
1983   172128563 

SN 52, 

đường Lê 

Hồng Thịnh, 

thôn Đông 

Đa 2, T.trấn 

Tân Phong 

  0934456387 
07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  

2 Hồ Viết Bình 

Phố Tân 

Phong, thị 

trấn Tân 

Phong  

Karaoke 2801958260 26Y8011370 
Hồ Viết 

Bình 
1972 

  

038072000791 

SN 14, 

đường 

Nguyễn Bá 

Ngọc, thôn 

Tân Phong, 

T.trấn Tân 

Phong   

0948388228 
07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  

3 
Nguyễn Thị 

Nhung 

Phố 2, thị 

trấn Tân 

Phong  

Bán lẻ 

hàng 

hóa; 

Karaoke 

8366139985 26Y8007264 
Nguyễn 

Thị Nhung 
  1985 172861701 

SN 22/18, 

đường nhà 

Văn Hóa khu 

phố 1, T.trấn 

Tân Phong 
  

0915244745 
07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  

4 
Cao Xuân 

Thắng 

Thôn Tân 

Thượng, thị 

trấn Tân 

Phong  

Dịch vụ 

Internet 
2802208246 26Y8009461 

Cao Xuân 

Thắng 
1990   038090006398 

Tổ dân phố 

Tân Thượng, 

T.trấn Tân 

Phong   

0362893768 
07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  

5 Lê Bá Nhân 

Thôn Tân 

Thượng, thị 

trấn Tân 

Phong  

Dịch vụ 

internet 
8655725322 26Y8011931 

Lê Bá 

Nhân 
1990   001090026731 

Tổ dân phố 

Tân Thượng, 

T.trấn Tân 

Phong 
  

0368888032 
07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  



4 

 

TT 

Thông tin hộ kinh doanh Thông tin về đại diện hộ kinh doanh 
Thời gian 

tạm ngừng 

kinh doanh 

(từ ngày 

tháng năm 

đến ngày 

tháng năm) 

Số tiền  

hỗ trợ 

Ghi 

chú Tên hộ  

kinh doanh 

Địa điểm 

kinh doanh 

Ngành, 

nghề 

kinh 

doanh 

Mã số thuế 

Mã số đăng 

ký kinh 

doanh 

Họ và tên 

Năm sinh 
Số CMND/ 

Thẻ CCCD 

Hộ khẩu 

thường trú 

Tạm 

trú 

Số điện 

thoại 
Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

6 
Đoàn Văn 

Mạnh 

Thôn 3-Xã 

Quảng Định 

 Dich vụ 

Karaoke 
8453906453 26Y8008877 

Đoàn Văn 

Mạnh 
1988   172 849 044 

Thôn 8, xã 

Quảng Định   
0974327885 

07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  

7 
Hoàng Bùi 

Thọ 

Thôn Cầu 

Đồng, xã 

Quảng Trạch 

Trò chơi 

điện tử 

công 

cộng 

2801697548 26Y8005556 
Hoàng Bùi 

Thọ 
1973   

171890155; 

038073018031 

Thôn Cầu 

Đồng, xã 

Quảng Trạch  
  

0858512090 
07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  

8 
Phạm Thị 

Dung 

Thôn Trạch 

Nhân, xã 

Quảng Trạch 

Dịch vụ 

cắt tóc, 

phun 

mày môi 

2802205164 26Y8008836 
Phạm Thị 

Dung 
    173003659 

Thôn Nhân 

Trạch, xã 

Quảng Trạch  
  

0862626399 

30/8/2021 

đến 

15/9/2021 

3.000.000  

9 Lưu Đình Vóc 

Thôn Uy 

Bắc, xã 

Quảng Ngọc 

Karaoke 2800982599 26Y8006097 
Lưu Đình 

Vóc 
1962   038062003395 

Thôn Uy 

Bắc, xã 

Quảng Ngọc 
  

0975185638 
07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  

10 
Đinh Văn 

Hiếu 

Thôn Điền, 

Xã Quảng 

Nham 

Karaoke 8533505739 26Y8006526 
Đinh Văn 

Hiếu 
1991 

  

38091012754 

Thôn Điền, 

Xã Quảng 

Nham 
  

0983120328 
07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  

11 
Trần Văn 

Thành 

Thôn Đông, 

Xã Quảng 

Nham 

Karaoke 2802554542 26Y8011178 
Trần Văn 

Thành 
1984 

  

172148476 

Thôn Đông, 

Xã Quảng 

Nham   

0333813950 
07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  

12 Vũ Văn Hải 

Thôn Đông, 

Xã Quảng 

Nham 

Karaoke 2802554567 26Y8008051 
Vũ Văn 

Hải 
1978 

  

172135597 

Thôn Đông, 

Xã Quảng 

Nham   

  
07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  

13 
Lường Khắc 

Kiên 

Xã Tiên 

Trang 
Karaoke 2802542988 26Y8007192 

Lường 

Khắc Kiên 
1974 

  
171706041 

Xã Tiên 

Trang 
  

0965734028 
07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  

14 
Nguyễn Thế 

Tuyên 

Xã Tiên 

Trang 
Karaoke 2802543484 26Y8006056 

Nguyễn 

Thế Tuyên 
1986 

  

172855490 
Xã Tiên 

Trang 
  

0948951579 
07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  

15 
Nguyễn Văn 

Tiến 

Xã Tiên 

Trang 
Karaoke 8489982634 26Y8008551 

Nguyễn 

Văn Tiến 
1992 

  

38092013030 
Xã Tiên 

Trang 
  

0969015789 
07/05/2021 

đến nay 
3.000.000  

  Tổng cộng: 111.000.000  

 

 



Phụ lục số 2: DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC ĐƯỢC HỖ TRỢ KINH PHÍ  

DO GẶP KHÓ KHĂN BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày      /    /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

TT Họ và tên 
Số CMT/ 

Thẻ CCCD 

Phòng 

ban, phân 

xưởng 

làm việc 

Loại 

HĐLĐ 
Số sổ BHXH 

Thời gian 

ngừng việc 

(từ ngày 

tháng năm 

đến ngày 

tháng năm 

Thông tin về đối tượng hỗ trợ bổ sung 

Số tiền hỗ 

trợ (đồng) 

Tài khoản của NLĐ 

nhận hỗ trợ (Tên 

TK, số TK, ngân 

hàng) 

Ghi 

chú 
Đang 

mang 

thai 

Thông tin con  

dưới 06 tuổi 
Thông tin của vợ hoặc chồng 

Họ và tên 
Năm 

sinh 
Họ và tên 

Số CMT/ 

Thẻ CCCD 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I THÀNH PHỐ SẦM SƠN    

A Công ty TNHH FLC Samson Golf & Resort    

1 
Trịnh Đình 

Hào 
172383134 Kỹ thuật 

Không 

XĐTH 
0112232689 

23/5/2021 

đến 

05/6/2021 

 
Trịnh Ngân 

Hà 
2019 Lê Thị Minh 038089013852 2.000.000 

Tên tài khoản: Trịnh 

Đình Hào; Số TK: 

2247040700006322; 

Ngân hàng HDBank 

chi nhánh Thanh Hóa  

 

2 
Phạm Văn 

Công 
038086005263 Kỹ thuật 

Không 

XĐTH 
3813013321 

22/5/2021 

đến 

05/6/2021 

 

1. Phạm Thị 

Thùy Anh 

2. Phạm Thị 

Thùy Trang 

2015 

 

2018 

Lê Thị Thu 

Hiền 
038189034684 3.000.000 

Tên tài khoản: Phạm 

Văn Công; Số TK: 

224704070002304; 

Ngân hàng HDBank 

chi nhánh Thanh Hóa 

 

 TỔNG CỘNG  5.000.000   
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